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GIỚI THIỆU


Phường Thắng Lợi là một trong 5 xã/phường (xã Vinh Quang, Đắk Năng, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng và phường Thắng Lợi) được Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (NIAPP) chủ trì thực hiện đã cùng với Tư vấn bên ngoài giám sát hỗ trợ cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp phường thực hiện việc Đánh giá rủi ro Thiên tai để xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2016. Hàng năm phường đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp phường. Tuy vậy, kế hoạch vẫn còn mang tính chỉ đạo mà chưa có được hoạt động chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyết tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, các thôn/ tổ trong phường chưa có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn/ tổ. 

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện 2 bước trong cùng một đợt Đánh giá rủi ro thiên tai để lập kế hoạch PCTT như sau: 

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại cấp phường với sự tham gia của đại diện cộng đồng và NKT của tất cả các thôn/ tổ trong phường. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum và thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết tham gia trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, cán bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã/ phường và Đại diện cho NKT và Nhóm Nghị lực của NKT thành phố Kon Tum đã được tập huấn lại về Đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT có hòa nhập NKT.

Bước 2: Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin để lập kế hoạch PCTT cho các thôn/ tổ và tổng hợp đề xuất của các thôn/ tổ thành Kế hoạch của phường. Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của phường là kết quả làm việc của cộng đồng với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để cho phường thực hiện các hoạt động PCTT và lồng ghép các giải pháp giảm rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

A. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

Mục tiêu tổng quát: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra

Mục tiêu cụ thể:

Lĩnh vực An toàn cộng đồng:  

· Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai gây ra

· Hạn chế thiệt hại nhà cửa

Lĩnh vực sinh kế: 
· Đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất lúa và rau màu
· Kiểm soát tốt bệnh tật gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

· Đảm bảo đầy đủ nước uống và thức ăn cho gia súc trong tình huống thiên tai xảy ra

· Hạn chế thiệt hại chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản do lốc xoáy và sét

Lĩnh vực sức khỏe, VSMT:

· Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong phường và cải thiên vấn đề vệ sinh, môi trường

· Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các loại hình thiên tai (hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt)
· Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ PHƯỜNG
1.1 Đặc  điểm tự nhiên

Vị trí địa lý và địa hình
Phường Thắng Lợi là một phường nội thành, nằm ở hướng đông bắc TP Kon Tum. Có diện tích tự nhiên 464,14 ha. Phía Đông phường giáp với xã Đăk Rơ Wa, phía Tây giáp phường Quyết Thắng và phường Quang Trung, phía Nam giáp phường Thống Nhất và phía Bắc giáp phường Trường Chinh.
 
Khí hậu và Thủy văn: 
Khí hậu của phường Thắng Lợi mang nét đặc trưng của Tây Nguyên với hai mùa rõ rệt.  Mùa mưa thì mưa dầm kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa nắng thì khô hạn, kéo dài từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau (theo tháng dương lịch).

Trên địa bàn phường Địa có dòng sông Đắk Bla uốn lượn quanh năm nước chảy qua từ tổ 4, thôn Kon Rơ Wang, thôn Kon Klor, thôn Kontum KơPơng. Đây cũng là nguồn nước sinh hoạt và sản xuất chính của bà con nơi đây.
1.2  Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

Dân cư, dân tộc, Văn hóa và tôn giáo
Tổng dân số toàn phường 3.075 hộ - 13.051 nhân khẩu toàn phường có 7 tổ, 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Mật độ dân số là: 2.611 người/km2. Dân cư được phân chia ở 7 tổ dân phố và 3 thôn.
Bảng  1. Dân số của phương Thắng Lợi phân bố theo thôn/tổ

	Thôn, tổ
	Số hộ
	Số khẩu
	Số NKT

	Tổ dân phố 1
	284
	1.336
	

	Tổ dân phố 2
	333
	1.412
	

	Tổ dân phố 3
	390
	1.632
	

	Tổ dân phố 4
	462
	1.905
	

	Tổ dân phố 5
	340
	1.000
	

	Tổ dân phố 6
	370
	1.478
	

	Tổ dân phố 7
	280
	1.201
	

	Thôn Kontum KơPơng
	319
	1.495
	

	Thôn Kon Rơ Wang
	154
	839
	

	Thôn Kon KLor
	143
	753
	

	Tổng
	3.075
	13.051
	


Về thành phần dân tộc, dân cư trong phường chủ yếu bao gồm các dân tộc sau:
+ Bana: 319 hộ = 1.343 khẩu, chiếm 10,3 %

+ Rơ ngao: 265 hộ = 1.394 khẩu, chiếm 10,7 %

+ Kinh: 2.491 hộ = 10.314 khẩu, chiếm 79%

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn có một Chuẩn viện và một nhà thờ với tổng số giáo dân: 8.336 người. Phật giáo: 2.279 người, đạo Cao đài: 14 người và đạo Tin lành là 04 người.

Giáo dục
Phường có 02 trường mầm non (1 trường công lập và 01 trường ngoài công lập), có 41 giáo viên (17 giáo viên trường công lập và 24 giáo viên trường ngoài công lập), có 41 giáo viên (17 giáo viên trường công lập và 24 giáo viên trường ngoài công lập. tổng số học sinh là 639 (trong đó 273 học sinh học trường công lập và 366 trường ngoài công lập). Phường còn có 1 trường tiểu học với 40 lớp học, có 47 giáo viên và 1093 học sinh; 01 trường THCS với 16 lớp, có 34 giáo viên và 772 học sinh. Trên địa bàn phường chưa có trường THPT.
Văn hóa, thương mại, y tế
Các sự kiện văn hóa cũng như các sinh hoạt cộng đồng được duy trì và thường tổ chức tại Nhà văn hoá phường. Riêng về trạm y tế thì trên địa bàn phường có 01 trạm y tế. Đối với các hoạt động thương mại, người dân trong phường chủ yếu có thực hiện giao thương tại 02 chợ là chợ Võ Lâm (tổ 7) và chợ Thắng Lợi (Tổ 4). 

Cơ sở hạ tầng 
Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường đang dần được kiện toàn, tạo thuận lợi cho công tác PCTT, tuy nhiên cũng còn một số bất cập cần được cải thiện. Hiện tại, phường cơ bản đã có hệ thống nước máy, nước giếng đào phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Các hộ trên địa bàn phường đều sử dụng điện lưới quốc gia đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KT- XH và phòng chống thiên tai. Về vệ sinh môi trường, vì là một phường nội thị nên vấn đề vệ sinh môi trường nên địa phương rất quan tâm có các điểm thu gom rác hàng ngày, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Nhà ở
Nhà ở trải đều trên 10 thôn, tổ nhưng tập trung nhiều nhất là các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 6, 7. Đa số là nhà kiên cố và bán kiên cố, số nhà tạm hiện nay còn rất ít (3 nhà) tập trung chủ yếu ở 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động kinh tế
Hoạt động kinh tế chủ yếu lĩnh vực hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, các dịch vụ thương mại thu nhập bình quân đầu người: 30.000.000/năm. Hiện tại số người trong độ tuổi lao động của phương là  4.151 người, số người tham gia lao động nông nghiệp là 2.325 người, chiếm 51 % và số người tham gia trong khối dịch vụ 1.826 người chiếm 49 %. 
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số liệu

	I. Trồng trọt
	
	

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	Ha
	464

	Đất nông nghiệp
	Ha
	279,2

	Đất trồng lúa :     - đất lúa 2 vụ

                            - đất lúa 1 vụ
	ha


	263,7

258,7

	Đất trồng cây lâu năm
	Ha
	214

	Đất trồng màu
	Ha
	279,2

	II. Chăn nuôi:                                           Đàn bò
	Con
	600

	                                                                Đàn heo
	Con
	700

	Gia cầm
	Con
	3.000

	III. Thương mại dịch vụ
	
	

	Chủ yếu là buôn bán nhỏ, lẻ
	
	


Tình hình người khuyết tật
Theo số liệu thống kê chung, hiện trên địa bàn phường có 163 người khuyết tật, cụ thể là:
· Người khuyết tật đặc biệt nặng: 48 người (thị giác: 02 người, vận động: 46 người)
· Người khuyết tật nặng: 103 người (tâm thần: 54 người, vận động: 45 người và thị giác: 03 người.)
· Người khuyết tật nhẹ: 12 người.

Tổng số người khuyết tật được hưởng theo quy định của nhà nước là: 151/163 người, (số còn lại tại chưa được hường chế độ). Đa số người khuyết tật vận động, tâm thần đều không có khả năng lao động (mức độ tham gia làm việc bằng 0).

II. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI

2.1. Hiểm họa và Thiên tai

Các loại hình thiên tai chính mà Phường Thắng Lợi chịu tác động là lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy, mưa đá, sương muối và áp thấp nhiệt đới. Trong những năm gần đây, đặc điểm và xu hướng của các loại thiên tai có những thay đổi rõ rệt, và khó dự báo so với trước đây.

Lũ lụt

Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa, từ tháng  4 đến tháng 11, với tháng cao điểm là tháng 9 (theo Dương lịch). Trong các đợt lụt, mưa thường kéo dài  03 ngày liên tục kèm gió to, nước sông dâng nhanh, cao khoảng từ 7 - 8m.
Hạn hán:

Thông thường, mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến hết tháng 4 năm sau (tháng Dương lịch). Thời kỳ hạn hán bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 4. Xu hướng trong những năm gần đây, vào thời kỳ hạn, có nhiều ngày nắng nóng (38 oC), gió mạnh hơn, sông suối khô cạn. Trong những năm gần đây, hạn hán kéo dài hơn, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Hạn hán diễn ra từ từ, khó dự đoán và thiếu thông tin dự báo. Năm 2015 mưa dứt sớm từ tháng 8 (trước 2 tháng so với những năm trước), nắng nóng cũng bắt đầu từ tháng đó và kéo dài cho đến tháng 5 năm 2016. 
Như vậy, có thể cho thấy hạn hán cũng có sự thay đổi đáng kể về thời gian xuất hiện. Những năm trước mùa khô bắt đầu tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Những năm gần, hạn đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn, bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. Tháng cao điểm trong những năm gần đây là từ tháng 4 đến tháng 6. 
Lốc xoáy, mưa đá và sương muối:

Lốc xoáy, mưa đá và sương muối là những loại hình thiên tai gây tác động đến địa bàn phường mặc dù xảy ra không thường xuyên. Lốc xoáy thường gây ra gió mạnh, đi theo luồng với tốc độ gió ngày càng tăng và khó dự đoán hơn. Mưa đá thì thường xuất hiện ở những cơn mưa đầu mùa kèm theo đá, gió. Thời gian xuất hiện mưa ít, khoảng từ 5 - 10 phút. Sương muối thì thường bắt đầu từ tháng 11 đến 12, khi trời bắt đầu lạnh. Sương muối làm cho rau màu bị chết.
2.2 Tình trạng dễ bị tổn thương (Điểm yếu, điểm thiếu và điểm bất lợi)

(i) Lĩnh vực an toàn cộng đồng

Lũ lụt: 

· Một số hộ dân ở gần sông Đăk Bla tổ 4, thôn Kon Klor, thôn Kon Rơ Wang, thôn Kontum KơPơng, vùng dễ bị nước ngập và cuốn đi.
· Loa truyền thanh tại thôn Kon Rơ Wang, Kon Klor phục vụ cho tuyên truyền và cảnh báo bị xuống cấp.
· Hình thức cung cấp thông tin chưa phù hợp với một số đối tượng như người già lãng tai, người khuyết tật ở các dạng tật.
· Thiếu biển cảnh báo nguy hiểm.
· Chưa có Ban PCTT tại các thôn, tổ.
· Chưa có kế hoạch PCTT cụ thể cho từng thôn, tổ.
· Chưa được trang bị áo phao, đèn pin, dụng cụ cứu hộ,… cho người dân và các ban ngành đoàn thể thôn, tổ.

· 4 người già thôn Kon Klor, 2 người già thôn Kon Rơ Wang sống một mình.
· Người dân chủ quan khi đi vớt củi ở sông Đăk Bla khi nước lớn.

· Một số hộ chủ quan không thực hiện kế hoạch sơ tán theo chỉ đạo của BPCTT: Tổ 4: 2 hộ, thôn Kon Klor: 3 hộ.

· Số NKT nhiều, gặp khó khăn khi sơ tán.
Hạn hán:
· Hộ  nghèo, hộ NKT, hộ người già neo đơn không có khả năng nạo vét giếng,
· Dân còn thiếu giếng khoan để khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt trong điều kiện khô hạn,
· Đa số các hộ dân đều thiếu bể dự trữ nước và các dụng cụ trữ nước trong mùa khô,
· Nhiều người còn chưa có ý thức sử dụng tiết kiệm nước trong mùa khô.
Lốc xoáy:
· 20 hộ dân thôn Kon Rơ Wang sống trên vùng đồi cao, trống trải, dễ bị tác động, hư hỏng nhà cửa, đặc biệt là các hộ gia đình có nhà lâu năm, xuống cấp,
· Người dân chưa biết cách gia cố nhà cửa để đề phòng lốc xoáy,
· Một số hộ còn chủ quan trong thiếu sự chuẩn bị cho việc PCTT,
· Chưa có kế hoạch diễn tập và sơ tán khi có thiên tai xảy ra.

· Thông tin dự báo thời tiết chưa kịp thời hoặc thiếu chính xác,
· NKT, người già neo đơn không có khả năng tự bảo vệ khi lốc xoáy xảy ra,
· Khu vực nhà dân không có vành đai chắn gió,
· Loa truyền thanh tại thôn Kon Rơ Wang, Kon Klor phục vụ cho cảnh báo bị xuống cấp.
· Một số người dân không có kinh nghiệm giằng chống nhà cửa.

ii) Sinh kế
Lũ lụt:

· Khu vực sản xuất bồ trí nằm ở gần sông, cụ thể như khu sản xuất hoa màu, lúa nằm ở vùng trũng, ven sông (tổ 4, 3 thôn),

· Một số khu vực sản xuất không có kè bao dọc bờ sông Đăk Bla (tổ 4, 3 thôn),

· Không có kênh mương thoát nước  gần sông và ở vùng trũng,
· Diện tích trồng cỏ tự nhiên ít nên thiếu thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa lũ,
· Chuồng trại ở khu vực thấp, gần sông nên hay bị nước lũ cuốn trôi
· 90% hầm ủ phân là hầm đất, không có nắp đậy nên dễ gây ô nhiễm môi trường (người dân chưa xử lý kịp thời).

Hạn hán:
· Thiếu kênh mương bê tông, kênh đất gây thất hoát nước
· Không có hồ dự trữ nước
· Một số loại cây không thể thay đổi lịch gieo trồng để tránh mùa hạn, như: mì, mía, gừng,
· Nhiều hộ gia đình cũng chưa có ý thức dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa hạn.

Mưa đá và gió lốc:

· Chưa có biện pháp và kinh nghiệm bảo vệ mùa màng đối với các loại hình thiên tai này. 
· 90% hộ trồng rau màu chưa có ny lông/ lưới để chắn mưa đá, sương muối. 
· Các khu vực cây trồng không có vành đai chắn gió. 
· 60% chuồng trại lợp bằng tranh, 40% chuồng trại thiếu kiên cố (lợp mái tôn tạm). 

iii) Sức khỏe, vệ sinh và môi trường
Lũ lụt: 

· Tại 3 thôn: Kon Klor, Kon Rơ Wang, Kontum KơPơng có 70% số hộ không có bảo hiểm y tế,
· Tổ 1, 4 khoảng 20% số hộ không có bảo hiểm y tế,
· Đa số người dân không chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ,
· Rác thải, xác chết động vật từ đầu nguồn đổ về xử lý không đúng quy cách và nơi quy định,
· Số lượng nhà vệ sinh tạm bợ nhiều đặc biệt tại 3 thôn Kon Klor, Kon Rơ Wang, Kontum KơPơng (khoảng 70%) nên dễ lây lan mầm bệnh tật khi nước lũ dâng cao và chảy tràn,
· Một số hộ chăn nuôi không có biện pháp xử lý chất thải khiến cho chât thải phát tán trong nước lũ, gây ô nhiễm môi trường,
· Một số hộ dân vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định cũng là nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm môi trường,
· Các giếng đào chưa có nắp đậy và không xây thành cao, dễ bị nhiễm bẩn khi ngập lụt.

Hạn hán:

· Không có hầm chứa chất thải,
· Thiếu ý thức vệ sinh chuồng trại,
· Ý thức xử lý rác thải, xác động vật còn hạn chế,
· Nguồn nước hạn chế và một số hộ còn dùng nguồn nước chưa qua xử lý để phục vụ cho sinh hoạt.
iv) Công tác PCTT

Bên cạnh một số hạn chế do điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội nêu trên, một số điểm yếu và khó khăn của địa phương trong công tác PCTT và lực lượng PCTT do các nguyên nhân sau: 

Bảng  2. Các điểm yếu trong PCTT của phường Thắng Lợi

	THIÊN TAI
	ĐIỂM YẾU

	Lũ lụt
	· Thiếu trang thiết bị như loa cầm tay.

· Lực lượng dân quân, ban bảo vệ dân phố còn thiếu kinh nghiệm trong PCTT

· Thiếu áo phao trong khi cứu hộ

· Thiếu kinh phí hỗ trợ cho người dân làm bờ kè chống sạt lở tại nhóm 5, tổ 4

· Thiếu lương thực cho người dân

· Thiếu thuốc men để ngăn ngừa dịch bệnh

	Hạn hán
	· Giếng đào bị cạn, nạo vét thêm 3 - 4m vẫn thiếu nước cho sinh hoạt

· Không có hồ dự trữ nước.

· Chưa có kênh mương dẫn nước ở khu vực sản suất.


Đối với NKT:

Trong công tác PCTT, điểm đáng chú ý để cải thiện là việc nhìn nhận những điểm hạn chế của đối tượng dễ bị tổn thương, cụ thể là NKT. Những điểm yếu của NKT trong việc PCTT được tổng hợp như sau:
	THIÊN TAI
	ĐIỂM YẾU

	Lũ lụt
	· Một số NKT nặng: liệt hoặc yếu 2 chân, khiếm thị, thần kinh nặng không thể tự lo cho mình và cần sự hỗ trợ của người thân và cộng đồng.

· NKT ở nhóm 5, tổ 4 sinh sống ở vùng trũng khó tiếp cận được với thông tin từ loa truyền thanh.

· Ở thôn Kontum KơPơng, NKT thiếu dụng cụ hỗ trợ như xe lăn.

· NKT chưa từng tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến PCTT cho người khuyết tật tại địa phương.
· Chưa có điểm sơ tán cố định cho NKT.

· Đường sơ tán của thôn Kontum KơPơng là đường đất, lầy lội nên khó khăn cho người đi NKT đi sơ tán.

· Có nhiều hộ của NKT và có NKT bị ảnh hưởng do lũ làm ngập mì, thối củ nên bị thiếu lương thực.
· Người điếc không tiếp cận được thông tin dự báo lũ.
· Người điếc và cộng đồng khó khăn khi giao tiếp với nhau. Mỗi người điếc lại có những ký hiệu riêng nên chỉ những người sống cùng họ mới có thể hiểu được.
· Người khiếm thị không nhìn thấy nên khó khăn khi di chuyển.
· NKT còn tự ti, ngại giao tiếp với cộng đồng nên còn hạn chế trong tiếp cận thông tin.
· Cộng đồng chưa hiểu được tâm lý mặc cảm của NKT.
· Nhiều NKT thần kinh, trí tuệ nặng không nghe theo sự hướng dẫn của  gia đình và cộng đồng.

	Hạn hán
	· Một số hộ có NKT chưa có giếng đào

· Nhiều NKT nặng không có khả năng đi lấy nước

· NKT thần kinh, trí tuệ nặng không nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nước tiết kiệm.

· NKT thôn Kontum KơPơng đi lấy nước xa cách nhà từ 500 – 800m.


2.3 Năng lực về PCTT 

Những điểm mạnh của phường trong công tác PCTT: 

Theo thông tin lịch sử về thiên tai đã xảy ra ở địa phương cho thấy thấy người dân và chính quyền phường Thắng Lợi đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác PCTT. Cụ thể là đã có nhiều biện pháp đưa ra để ứng phó cho từng loại hình thiên tai cụ thể bằng năng lực nội tại của địa phương và huy đông cấp trên. Các năng lực cụ thể được thể hiện trong bảng dưới đây: 
Bảng  3. Năng lực PCTT của phường Thắng Lợi

	Loại thiên tai
	Các nỗ lực PCTT đã được tiến hành

	Lũ lụt
	· Hỗ trợ lương thực, nước uống cho các hộ bị ảnh hưởng.

· Người dân chủ động đến trạm y tế để chữa bệnh.
· Tất cả các thôn, tổ có 1 cụm loa truyền thanh và thông tin thời tiết qua các cụm loa. 

· Phường hỗ trợ sơ tán người dân (tổ 4 có 35 hộ, thôn Kon Klor có 120 hộ, thôn Kon Rơ Wang có 20 hộ.

· Ban chỉ đạo PCTT phường nắm bắt thông tin và kịp thời hỗ trợ các thôn, tổ phòng chống lũ.

	Hạn hán
	· Đề nghị chính quyền thành phố hỗ trợ giếng khoan tập trung cho 3 thôn của phường.
· Đề nghị chính quyền thành phố hỗ trợ xây dựng kênh mương, hồ thủy lợi trên địa bàn những thôn bị ảnh hưởng đến sản xuất. 

· Tuyên truyền người dân chia sẻ nước trong cộng đồng. 

· UBND thành phố hỗ trợ gạo cứu đói cho 100 hộ nghèo và 45 hộ có NKT.

· Người dân chủ động nạo vét giếng đào từ 1 - 3m tùy từng khu vực.

	Lốc xoáy
	· Vận động nhân dân đóng góp ngày công để cắt tranh (mái cho nhà rông).

· UBND phường hỗ trợ kunh phí sửa chữa nhà Rông

· Tuyên truyền người dân trong phường tu bổ, gia cố nhà cửa mùa mưa bão.

	Mưa đá


	· Một số hộ chủ động thu hoạch sớm

· Đề nghị UBND TP hỗ trợ kinh phí sản xuất cho các hộ bị thiệt hại

· Tuyên truyền cho người dân chủ động trong việc gieo trồng hoa màu.


i) An toàn cộng đồng

Trong lĩnh vực an toàn cộng đồng, đã có rất nhiều hoạt động được thực hiện để ứng phó với các loại hình thiên tai. Trong đó có thể thấy các nỗ lực về bố trí con người trong điều kiện còn nhiều khó khăn về vật chất. Các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người neo đơn, NKT cũng đã được quan tâm đúng mức trong khả năng có thể.
Bảng  4. Năng lực PCTT trong lĩnh vực an toàn cộng đồng

	Thiên tai
	Năng Lực PCTT

	Lũ lụt
	· Có Ban chỉ đạo PCTT cấp phường, phân công cán bộ phụ trách như  lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ dân phố hỗ trợ sơ tán người và tài sản.

· Ban chỉ đạo PCTT phường thường xuyên kiểm tra và theo dõi diễn biến tình hình lũ 24/24.

· Các thôn, tổ có loa truyền thanh. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông tin vào giờ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. 

· Các tổ/ thôn trưởng đều là thành viên BPCTT.BPCTT cử thành viên hỗ trợ sơ tán những hộ người già neo đơn.

· Có trạm thủy văn, cột thủy trí dự báo mực nước sông lên, xuống.

· Tuyên truyền hộ có NKT và cộng đồng hỗ trợ sơ tán cho NKT.

· BPCTT phường có phương tiện sơ tán: 3 xe ô tô

· Người dân có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong PCTT

· Vận động phương tiện hỗ trợ sơ tán từ người dân là 3 ghe máy.

· Có điểm sơ tán là trường tiểu học Triệu Thị Trinh (thôn Kon Rơ Wang), nhà nguyện thôn Kon Klor, hội trường tổ dân phố số 4, nhà rông thôn Kontum KơPơng, trường THCS Nguyễn Công Trứ (thôn Kontum KơPơng).

	Hạn hán
	· Một số hộ dân có giếng khoan, có nước: Thôn Kon Rơ Wang: 2 hộ

· Người dân có tinh thần chia sẻ nước.
· Có giọt nước tại thôn Kontum KơPơng.

· Một số hộ sử dụng nước sông Đăk Bla để tắm giặt.

· Một số hộ dân tự đào giếng để có nước sinh hoạt (thôn Kontum KơPơng: 6 hộ, thôn Kon Rơ Wang: 4 hộ, thôn Kon Klor: 7 hộ.)

	Lốc xoáy
	· Có 7 tổ và thôn Kontum KơPơng có loa truyền thanh từ phường về thôn/ tổ.

· Một số hộ tự gia cố nhà cửa bằng cách dùng bao cát để giằng níu

· Các hộ dân tự giúp đỡ nhau gia cố nhà cửa, có tinh thần trách nhiệm

· Ban chỉ đạo PCTT phường phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo xuống hỗ trợ và giúp đỡ NKT, người già trẻ em, người già neo đơn gia cố nhà cửa


ii) Sinh kế

Tương tự như lĩnh vực an toàn cộng đồng, công tác PCTT trong sản xuất cũng đã được người dân cố gắng hoàn thiện và tận dụng những khả năng có sẵn tại gia đình và cộng đồng. Trong đó có thể thấy các hoạt động dựa trên kinh nghiệm sản xuất lâu năm luôn được phát huy và cập nhật để phù hợp với tình hình hiện tại. Các hoạt động ứng phó chính được thể hiện như sau:

	Loại
 thiên tai
	Năng lực PCTT

	Lũ lụt
	· Người dân chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng và thu hoạch sớm để tránh lụt.
· Người dân chuyển sang lúa vụ hè thu.
· Người dân xúc phần đất bị bồi lấp và dùng phân cải tạo đất.

· Theo dõi cột thủy chí để xuống giống vào thời điểm phù hợp.
· Dự trữ rơm cho bò, sử dụng bột mì cho heo trong thời gian bị lũ lụt
· Di chuyển đàn gia súc lên vị trí cao hơn.

· Phun thuốc khử trùng để vệ sinh chuồng trại sau khi lụt rút đi.

	Hạn hán
	· Người dân chủ động nạo vét giếng.
· Người dân chủ động trong việc xuống giống, thay đổi lịch canh tác với lúa còn 1 vụ hè thu trong năm.
· Người dân sử dụng máy bơm và cùng nhau bơm nước từ sông Đăk Bla lấy nước cho sản xuất rau màu.

	Mưa đá
	· 10% số hộ trồng rau màu có lưới che chắn

· Người dân chủ động gieo trồng và thu hoạch trước mùa hạn 1 tháng.

	Gió lốc
	· Người dân chia sẻ kinh nghiệm tránh gió lốc cho nhau trong việc trồng rau màu.

· Người dân chủ động cột thép cho mái tôn, sử dụng bao cát chèn lên mái tôn, mái tranh để giằng níu chuồng trại.


iii) Sức khỏe, vệ sinh và môi trường

Hiện tại trên địa bàn phường đã có những cải thiện nhất định về điều kiện chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường nên công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chú trọng sức khỏe được thực hiện dễ dàng hơn so với trước đây. Hơn nữa ý thức của người dân trong lĩnh vực này cũng đang ngày càng được nâng cao.
	Thiên tai
	Năng lực PCTT

	Lũ lụt
	· Trạm y tế phường cấp phát thuốc uống và phun thuốc khử trùng tiêu độc để xử lý nguồn nước giếng đào.

· Người dân có ý thức chăm sóc sức khỏe.

· Có hệ thống thu gom rác: thùng đựng rác, điểm tập kết rác của công ty Môi trường đô thị của thành phố đặt tại đường Đào Duy Từ, đường Bắc Cạn, 1 phần của các thôn.
· Các Ban ngành, đoàn thể phường thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác đúng nơi quy định.

· 41 hộ chăn nuôi có hồ chứa chất thải và vệ sinh chuồng trại thường xuyên.
· Trạm y tế dự trữ thuốc khử trùng để khử trùng tiêu độc nguồn nước, môi trường bị ô nhiễm.

· Khoảng 30% số hộ dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh.

	Hạn hán
	· Có trạm y tế phường thường xuyên thăm khám sức khỏe và cấp thuốc cho NKT, người già và trẻ em.

· Tận dụng nước sông để vệ sinh chuồng trại.
· Tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng, đặc biệt là người dân ở 3 thôn và tổ 4.
· Một số hộ có hầm chứa chất thải.
· Một số người dân biết cách xử lý rác thải đúng quy định.


iv) Công tác PCTT

Đối với công tác PCTT, hiện tại phường đã tự trang bị được một phần các trang thiết bị để đáp ứng kịp thời khi thiên ta xảy ra. Đồng thời, lực lượng địa phương cũng đã được huy động tối đa để ứng phó khi cần thiết.
	Thiên tai
	Điểm mạnh

	Lũ lụt
	· Có Ban chỉ đạo PCTT: Lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ dân phố, có kế hoạch PCTT 5 năm liền;
· Có hệ thống loa truyền thanh đảm bảo;
· Có phương tiện sơ tán, cứu hộ cứu nạn: xe trật tự, áo phao;
· Huy động phương tiện tại chỗ của người dân như ghe, xuồng;
· Đường sơ tán thuận tiện: đường nhựa, đường bê tông;
· Có nơi sơ tán đến là trường Tiểu học Triệu Thị Trinh.
· Ban chỉ đạo PCTT hỗ trợ cho nhân dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, cùng nhân dân vệ sinh môi trường sau lũ.

· Trạm y tế phường xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc khử trùng chuồng trại sau lũ.

· Trạm y tế khám sức khỏe ngăn ngừa dịch bệnh cho nhân dân khu vực ảnh hưởng

	Hạn hán
	· Lực lượng dân quân làm công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân nạo vét giếng đào trong vùng hạn.


Đối với người khuyết tật: 
NKT trên địa bàn phường đã có nhiều nỗ lực tự lập cả trong cuộc sống cũng như tham gia cùng gia đình trong công tác PCTT. Bên cạnh đó, NKT cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng để có thể ứng phó với tai khi cần.

	THIÊN TAI
	ĐIỂM MẠNH

	Lũ lụt
	An toàn cộng đồng

· NKT sống cùng gia đình

· NKT thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết qua ti vi, đài phát thanh

· NKT vận động, tâm thần, thần kinh nhẹ, người điếc có thể tự đi sơ tán được. Người thân và cộng đồng, bộ đội hỗ trợ NKT, hộ có nkt sơ tán người và tài sản.

· NKT chia sẻ thông tin cho nhau những khu vực nguy hiểm.

· NKT nhờ người thân gia cố nhà cửa phòng lũ

· NKT có khả năng đi lại, nhận thức được thì biết chủ động đến nhà người thân ở khu vực không có ngập lụt để tránh lũ.
· Người khiếm thính có thể hỗ trợ người khác sơ tán do có sức khỏe. Nhiều NKT thần kinh, trí tuệ nhẹ còn khả năng nhận thức tự đi sơ tán được.

	
	Sức khỏe – vệ sinh môi trường

· Đa số NKT được cấp bảo hiểm y tế.

· Người khuyết tật còn khả năng lao động tham gia cùng cộng đồng dọn vệ sinh sau lũ.

· Người khiếm thính không bị ảnh hưởng về sức khỏe do lũ.

	
	Sản xuất kinh doanh:

· NKT trồng mì, bời lời (từ 1 sào  đến 1ha), nuôi bò từ 1 -2 con

· Người khiếm thính còn khả năng lao động.

· NKT sử dụng phân bón cho rau màu

· Hộ NKT chủ động dự trữ rơm khô, cây chuối làm thức ăn cho bò.

	Hạn hán
	An toàn cộng đồng

· Một số hộ có NKT có giếng đào.
· Tổ 4, NKT còn nhận thức được việc chủ động nhờ người thân đi lấy nước giúp, nạo vét giếng đào.

· Nhiều NKT có ý thức chủ động đi lấy nước và sử dụng nước tiết kiệm.
· Hộ có giếng còn nước chia sẻ nước cho những hộ NKT khác trong cộng đồng có giếng bị khô cạn.
· Có 1 giếng khoan cộng đồng tại nhóm 1 thôn Kontum KơPơng.

· 100% hộ NKT thôn Kontum KơPơng sử dụng giọt nước ở nhóm 1 của thôn.

	
	Sức khỏe – vệ sinh môi trường

· NKT chủ động đến trạm y tế khám, chữa bệnh.


III. RỦI RO THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP

3. 1. Rủi ro Thiên tai (RRTT)

Các rủi ro chính chủ yếu là do hai loại thiên tai xảy ra khá thường xuyên là lũ lụt và hạn hán. Riêng đối với lốc xoáy, các rủi ro ít hơn do tần suất thấp và tác động trên diện hẹp hơn. Các rủi ro gây ra bởi từng loại thiên tai theo từng lĩnh vực được thống kê trong bảng dưới đây:
	Thiên tai
	RRTT

	Lũ lụt
	An toàn cộng đồng

· Ảnh hưởng đến tính mạng con người (lũ cuốn trôi)

· Thiệt hại về nhà, tài sản.

· Thiếu nước cho sinh hoạt

	
	Sức khỏe – vệ sinh môi trường

· Phát sinh dịch bệnh ở người

· Ô nhiễm môi trường

	
	Sản xuất – kinh doanh

· Sạt lở mất diện tích đất nông nghiệp

· Phát sinh dịch bệnh ở gia súc, gia cầm
· Bầu, bí, chanh leo, rau cải giảm năng suất hoặc mất trắng

· Lúa giảm năng suất hoặc mất trắng. 

· Giảm sản lượng cây nông sản như mì, mía, gừng

· Thiếu thức ăn cho gia súc

· Chuồng trại bị ô nhiễm

· Gia súc, gia cầm mắc dịch bệnh

	Hạn hán
	An toàn cộng đồng

· Thiếu nước sinh hoạt

	
	Sức khỏe – vệ sinh môi trường

· Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng

· Sức khỏe của NKT, người già có thể bị giảm sút

· Bùng phát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm

· Ô nhiễm môi trường

	
	Sản xuất – kinh doanh

· Thiếu nước để sản xuất lúa 2 vụ, sản xuất rau màu

· Gia súc gia cầm chậm phát triển.

· Giảm năng suất của bầu, bí, đậu cove, rau cải, xà lách

· Lúa bị chết hoặc chậm phát triển dẫn đến giảm sản lượng .

· Mì, mía giảm năng suất.

· Gừng mất trắng

· Thiếu thức ăn, nước uống cho gia súc gia cầm.

	Lốc xoáy
	An toàn cộng đồng

· Ảnh hưởng tính mạng con người

· Tốc mái nhà

	Lốc xoáy và Mưa đá, sương muối
	Sản xuất kinh doanh

· Sập giàn bầu, bí, chanh leo, cà chua dẫn đến giảm năng suất

· Tốc mái chuồng trại
· Dập nát cây hoa màu như bắp cải, xà lách, dưa leo
· Rau xanh bị chết


3.2. Giải pháp phòng chống thiên tai (PCTT)

Các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và cải thiện các hạn chế trong công tác PCTT chủ yếu tập trung cho hai loại hình thiên tai chính là hạn hán và lũ lụt. Các loại hình thiên tai khác do tính chất tác động không thường xuyên và không xảy ra trên diện rộng nên ít được đề xuất hơn. 
	Thiên tai
	Lĩnh vực và Giải pháp

	Lũ lụt
	An toàn cộng đồng:

· Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên Ban PCTT: bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin, hỗ trợ kịp thời đối với những đối tượng NKT, người già neo đơn.

· Tuyên truyền thông tin thời tiết theo hình thức phù hợp cho người dân đặc biệt ở tổ 4, 3 thôn và chú ý đến NKT: loa truyền thanh, đến tận nhà, tranh vẽ,…

· Vận động người dân tự làm rãnh nước để thoát nước, tránh ngập úng kéo dài

· Tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch sơ tán của Ban PCTT

· Phân công nhiệm vụ cho người thân, cộng đồng hỗ trợ sơ tán những NKT nặng không có khả năng, không nhận thức được đi sơ tán

· Vận động cộng đồng hỗ trợ NKT, hỗ trợ hộ có NKT.

· Xin dụng cụ hỗ trợ: xe lăn, xe lắc, gậy dẫn đường,… cho NKT

· Tuyên truyền người dân không được ra sông vớt củi khi có lũ.

· Bổ sung hệ thống loa truyền thanh: 6 cụm loa (tổ 4 là 3 cụm: nhóm 1,5,7; 01 cụm thôn Kontum KơPơng; 01 cụm tại nhà rông văn hóa thôn Kon Rơ Wang; 01 cụm ở nhóm 2 thôn Kon Klor.

· Nâng cấp cụm loa: Thôn Kontum KơPơng (nhóm 1,2); 

· Đề nghị Thành phố khảo sát và cắm biển báo nguy hiểm nơi người dân dễ nhìn thấy.

· Đề nghị Thành phố hỗ trợ xây dựng hệ thống kênh mương cho khu dân cư nơi dễ bị ngập lụt: tổ 4, thôn Kon Rơ Wang, thôn Kon Klor.

· Đề nghị dụng cụ cứu hộ: Áo phao, đèn pin cho người dân sống ở vùng ngập lụt nhất là các đối tượng NKT, người già neo đơn.

· Tuyên truyền, vận động người dân bỏ bọng giếng cao, có nắp đậy.

· Tuyên truyền, vận động người dân đóng góp cùng chính quyền địa phương bê tông hóa đoạn đường còn lại.

· Tuyên truyền người dân theo dõi cột thủy chí.

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức kế hoạch diễn tập sơ tán.

· Thành lập tổ PC lụt bão cấp thôn, tổ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

· Cập nhật thông tin của hộ dân và doanh nghiệp có phương tiện sơ tán để chủ động ứng cứu.

	
	Sức khỏe – vệ sinh môi trường:

· Vận động người dân nên tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thăm khám sức khỏe định kỳ,

· Phân công trạm y tế theo dõi và báo cáo kịp thời dịch bệnh xảy ra trên địa bàn,

· Vận động người dân xử lý nguồn nước giếng an toàn,

· Tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom và xử lý rác thải, xác động vật đúng nơi quy định, đúng cách thức (chôn,…),

· Tuyên truyền cho người dân vệ sinh, khử trùng chuồng trại sau lũ,

· Tuyên truyền người dân xây hầm ủ phân kiên cố, có nắp đậy,

· Người dân chủ động phát hiện dịch bệnh và báo lại với chính quyền địa phương để phối hợp tiêu diệt ổ dịch bệnh,

· Tuyên truyền người dân chủ động trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

	
	Sản xuất – kinh doanh:

· Chuyển đổi cây trồng phù hợp của tổ 4 và 3 thôn,

· Tuyên truyền, vận động người dân chủ động khơi thông rãnh nước,

· Đề nghị thành phố làm bờ kè 4km dọc bờ sông để chống sạt lở đất ở tổ 4 và 3 thôn,

· Vận động người dân làm hầm chứa phân động vật,

· Người dân chủ động thu hoạch sớm để tránh lũ nhằm giảm thiệt hại lượng.

	Hạn hán
	An toàn cộng đồng:

· Tuyên truyền người dân chia sẻ nước, hỗ trợ nhau nạo vét giếng đào,

· Đề nghị thành phố nâng cấp giọt tại thôn Kopoang, xây bể chứa nước tại giọt,

· Hỗ trợ khoan giếng tại 3 thôn và tổ 4,

· Đề nghị thành phố phối hợp với công ty nước sạch lắp đặt hệ thống nước sạch về hộ gia đình,

· Đề nghị thành phố hỗ trợ nạo vét giếng cho những hộ NKT khó khăn,

· Tuyên truyền người dân hỗ trợ NKT đi lấy nước,

· Lực lượng dân quân làm công tác dân vận, vận động người dân hỗ trợ lẫn nhau nạo vét giếng mùa khô cạn đặc biệt là hộ có NKT, người già neo đơn.

	
	Sức khỏe - vệ sinh môi trường

· Tuyên truyền người dân hạn chế đi ra ngoài khi trời nắng nóng,

· Tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, người già và người dân,

· Tuyên truyền người dân thường xuyên quét dọn chuồng trại chăn nuôi, sử dụng trấu làm khô chuồng, đảm bảo vệ sinh.

· Trạm y tế tổ chức khám và cấp thuốc cho NKT thường xuyên.

	
	Sản xuất, kinh doanh:

· Tiếp tục vận động người dân dùng chung máy bơm bơm nước từ sông Đăk Bla về ruộng rau màu,

· Tuyên truyền bổ sung thêm thức ăn như ngô xay, cám  cho gia súc, gia cầm,

· Tuyên truyền người dân nạo vét giếng,

· Tuyên truyền người dân trồng rau màu phù hợp tránh hạn,

· Tuyên truyền cho người dân dự trữ rơm khô, bổ sung thêm thức ăn từ nông nghiệp như rau, bắp, cám gạo.

	Lốc xoáy
	An toàn cộng đồng

· Tuyên truyền nhân dân gia cố nhà cửa trước mùa lốc xoáy,

· Chủ động trồng cây (thấp) để chắn gió,

· Thông tin kịp thời cho người dân thông tin về thời tiết.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	TT
	Họ và Tên
	Chức danh và trách nhiệm
	Số điện thoại



	1
	Trần Minh Đông
	· Chủ tịch UBND Phường/Phụ trách chung.
	

	2
	Trần Thị Thanh Thuý

(phụ trách Thôn Kontum KơPơng)
	· Phó chủ tịch UBND phường: Chỉ đạo chung
	0982000259

	3
	Trần Quý 

(phụ trách Thôn Kon Klor)
	· Chỉ huy trưởng quân sự - Phó ban: Tham mưu về những điểm phòng và chống, bố trí lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ
	0906579938

	4
	Trần Công Dũng

(phụ trách Tổ 3+5)


	· Trưởng CA phường: Phân công các đồng chí công an, chủ trì nắm bắt tình hình tại khu vực trong yếu và khu sơ tán
	0905003779

	5
	Cao Thành Đông 

(phụ trách Tổ 1,2)
	· Chủ tịch Mặt trận: Kêu gọi các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng và khắc phục thiên tai, tuyên truyền hội viên chủ động phòng chống thiên tai
	0128271509

	6
	Nguyễn Minh Tuấn 

(phụ trách tổ 4)
	· Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám sát chặt chẽ việc triển khai phương án phòng chống lụt bão của Ban chỉ đạo
	

	7
	Đỗ Tấn Dương

(phụ trách Thôn Kon Kon Rơ Wang)
	· Cán bộ Văn hóa thông tin: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền dự báo thời tiết, cảnh báo lũ, các chủ trương, chỉ thị,công điện khẩn về công tác phòng chống khắc phục bão lũ
	0914209394

	8
	Lê Thị Chinh

(phụ trách Tổ 7)
	· Cán bộ tài chính: Chủ động tham mưu kinh phí kịp thời trong chống bão lũ, đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu
	01684188447

	9
	Trương Thị Hương Thuỷ (phụ trách tổ 6)
	· Cán bộ Thương binh - Xã hội: Nắm bắt các hộ bị ngập lụt, khi có hàng cứu trợ có phương án hỗ trợ cho các gia đình có NKT, người già neo đơn.
	0988409272

	10
	Ban nhân dân 3 thôn, 2 tổ: 
	· Nắm chặt các điểm xung yếu, báo cáo cụ thể, sẵn sàng lực lượng chuẩn bị khu vực cho các hộ di dời khu vực ngập lụt, phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo phân công trên địa bàn tổ chức thực hiện
	

	
	Tổ 1:Trần Văn Ngọc
	
	00982377647

	
	Tổ 4: Đồng Vĩnh Hảo
	
	01254506076

	
	Thôn Kontum Kơ Pơng: A Bưn
	
	0935167418

	
	Thôn Kon Rơ Wang: A Byri
	
	01644447265

	
	Thôn Kon Klor: A Bẽ
	
	01655953856

	11
	Nguyễn Thị Quy: Trạm trưởng trạm y tế phường

(phụ trách tất cả các thôn, tổ toàn phường)
	· Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cấp cứu, thuốc men, phân công đội ngũ bác sĩ trực nơi xung yếu và khu vực sơ tán để thực hiện sơ cứu người bị thương tại các khu vực xảy ra thiên tai
	0906523699

	12
	Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hồng và GV Nguyễn Thuận,

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Hiệu trưởng trường THCS: Nguyễn Thế Vinh

(phụ trách Thôn Kontum KơPơng)
	· Huy động giáo viên có thể phục vụ công tác tham gia bổ sung vào công tác phụ giúp các tổ ứng phó các tình huống xấu xảy ra. Chuẩn bị một số nơi tại trường để làm nơi sơ tán. Quản lý tốt học sinh, theo dõi diễn biến của bão lũ để kịp thời xử lý
	

	13
	Phùng Thị Y Thảo: Cán bộ Văn phòng
	· Trực điện thoại 24/24 tham mưu cho Ban chỉ đạo, nắm bắt tình hình báo cáo của các khu vực dân cư, làm báo cáo kịp thời cho cấp trên để biết và chỉ đạo
	0903564539

	14
	Mặt trận và đoàn thể:
	· Phối hợp cùng ban nhân dân 05 tổ,  thôn, chuẩn bị xử lý cứu hộ, cứu nạn, không để dân đói rét trong thời gian xảy ra thiên tai. Tổ chức kêu gọi các tổ chức và hội viên của mình để phục vụ tốt việc phòng chống và khắc phục thiên tai

· Tuyên truyền phân công đoàn viên, hội viên tích cự tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
	

	
	Nguyễn Thị Út ( CT PN) phụ trách thôn Kon Klor
	· 
	0903562489

	
	Phí Thị Thuý Hà (BT Đoàn TN) phụ trách Kon Rơ Wang)
	· 
	0905387862



	
	Nguyễn Quang Huy (CT HND) phụ trách tổ 4
	· 
	01692009916

	
	Đỗ Văn Khoa (CT CCB) phụ trách tổ 1
	· 
	0935623045


4.2 DANH SÁCH NKT ƯU TIÊN CẢNH BÁO VÀ SƠ TÁN SỚM- THÔN KONKLOR – THẮNG LỢI

	Stt
	Họ và tên
	Số khẩu/ nhóm
	Lý do hổ trợ
	Mức độ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách
	Nơi sơ tán đến

	
	
	
	
	Cảnh báo
	Sơ tán
	
	
	

	1
	A Đơn
	7k / nhóm 1
	Tâm thần, thuộc vùng ngập sâu 2m
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Yep
	Nhà nguyện

	2
	Trần Văn Minh
	4k/ nhóm 1
	Cụt chân, thuộc vùng ngập lụt 3m
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Yep
	Nhà nguyện

	3
	Y Uin
	2k/nhóm 1
	Khuyết tật nhìn, ngập 3 mét
	
	x
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Yep
	Nhà nguyện

	4
	Y Lễ
	7k/ nhóm 2
	Bại liệt, ngập 3 mét
	
	x
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Bruk
	Nhà nguyện

	5
	A IL
	4k/nhóm 2
	KT nhìn, ngạp 1 mét
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Bruk
	Nhà nguyện

	6
	A Kương
	9k/ nhóm 2
	Tâm thần, ngập 4 mét
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Bé
	Nhà nguyện

	7
	Y An
	5/2
	Vận động, ngập 3 mét
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Bé
	Nhà nguyện

	8
	A chôk
	2/3
	Bại liệt, ngập 2m
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Pik
	Nhà nguyện

	9


	A thiên
	7/3
	Bại liệt, ngập 3m
	
	X
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Pik
	Nhà nguyện

	10
	Y Bũng
	1/3
	Neo đơn, ngập 3m
	
	x
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Pheh
	Nhà nguyện

	11
	Y K lưm
	4/4
	Cụt tay, ngập 3 m
	X
	
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	A Pheh
	Nhà nguyện

	12
	Y Ly Nơ
	6/4
	Bại liệt, ngập 3 m
	X
	
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Trech
	Nhà nguyện

	13
	A Hnham
	¾
	Tâm thần
	X
	
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Yêu
	Nhà nguyện

	14
	Y Eoh
	¼
	Neo đơn
	x
	
	Trực tiếp đến nhà thông báo
	Y Yêu
	Nhà nguyện


4.3. DANH SÁCH NKT ƯU TIÊN CẢNH BÁO VÀ SƠ TÁN SỚM THÔN KONTUM KƠPƠNG – THẮNG LỢI

	Stt
	Họ và tên
	Số khẩu/ nhóm
	Lý do hổ trợ
	Mức độ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách
	Nơi sơ tán đến

	
	
	
	
	Cảnh báo
	Sơ tán
	
	
	

	1
	Y Huir
	5/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Trực tiếp đến nhà
	A Hmaan
	Trường TH Triệu Thị Trinh

	2
	Y Nhang
	8/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Trực tiếp đến nhà
	A Byir
	Nhà nguyện

	3
	A Hnhưk
	7/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Trực tiếp đến nhà
	A byir
	Nhà nguyện

	4
	A Đưu
	6/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	
	Nhà nguyện

	5
	A Jun
	6/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	
	Nhà nguyện

	6
	A Glan
	10/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Nguyên
	Nhà nguyện

	7
	A Blao
	5/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	 A Phương 
	Nhà nguyện

	8
	A Blãnh
	7/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Phương
	Nhà nguyện

	9


	A Bliu
	9/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	 A Phương
	Nhà nguyện

	10
	A Yut
	1/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Byir
	Nhà nguyện

	11
	A Đa
	4/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Kyêt
	Nhà nguyện

	12
	Y Kin
	7/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Vinh
	Nhà nguyện

	13
	A Nam
	3/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Đến nhà
	A Doăi
	Nhà nguyện

	14
	A Lý
	4/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Dến nhà
	A Doăc
	Nhà nguyện

	15
	A Byan
	2/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Đến nhà
	Siu Bol Khôi
	

	16
	A Byuih
	3/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	 Thông báo
	A Khoa
	

	17
	Y Xững
	2/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Đến nhà
	A Khoa
	

	18
	A Hnhứk
	7/10
	Vùng ngập lụt gần 1m
	x
	
	Thông báo
	A Khoa
	


4.4 DANH SÁCH NKT ƯU TIÊN CẢNH BÁO VÀ SƠ TÁN SỚM - THÔN KON RƠ WANG – THẮNG LỢI

	Stt
	Họ và tên
	Số khẩu/ nhóm
	Lý do hổ trợ
	Mức độ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách
	Nơi sơ tán đến

	
	
	
	
	Cảnh báo
	Sơ tán
	
	
	

	1
	A Dach
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Trực tiếp đến nhà
	Thôn trưởng, nhóm trưởng, thành viên tổ PCLB thôn
	

	2
	A H mân
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Trực tiếp đến nhà
	A Bun
	

	3
	A Lâuh
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Trực tiếp đến nhà
	A Chơm
	

	4
	Y Bit
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	A Bliu
	

	5
	Benh
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	A Ngưch
	

	6
	Blinh
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	Y Byem
	

	7
	Lý Văn Mây
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	 A Kiên 
	

	8
	A Nguyên
	5
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	A Blao
	

	9
	A Hưnh
	5
	Vùng ngập lụt
	
	x
	Thông báo
	 A Xuar
	

	10
	A Thech
	5
	Vùng ngập lụt
	X
	
	Thông báo
	Hy Kim Kha
	

	11
	A Tuenh
	5
	Vùng ngập lụt
	X
	
	Thông báo
	A Jửu
	

	12
	A Vinh
	5
	Vùng ngập lụt
	x
	
	Thông báo
	A Xuar
	

	13
	Trần Văn thanh
	5
	Vùng ngập lụt , Tâm thần
	
	X
	Đến nhà
	
	

	14
	Y Yưnh
	5
	Vùng ngập lụt, Già neo đơn
	
	X
	Dến nhà
	
	

	15
	Y Ngăr
	5
	Vùng ngập lụt, Già neo đơn
	
	X
	Đến nhà
	
	

	16
	Y Vưng
	2
	Vùng ngập lụt
	
	X
	 Thông báo
	
	

	17
	Ya Ly Khai
	2
	Vùng ngập lụt, bẹnh nặng
	
	X
	Đến nhà
	
	

	18
	A Nhoc
	2
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	
	

	19
	A Yem
	2
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	
	

	20
	A Chưu
	2
	Vùng ngập lụt
	
	X
	Thông báo
	
	

	21
	A Danh
	2
	Vùng ngập lụt
	
	x
	Thông báo
	
	


4.5. DANH SÁCH CẢNH BÁO SỚM – TỔ 4 – PHƯỜNG THẮNG LỢI

	TT
	Họ và tên
	Nhóm 5
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách



	1
	Lê Thuận
	Khu vực 2 
	Người già không có người thân, xa loa truyền thanh
	Đến tận nhà thông báo
	Ông Mai Hoàng Tuấn (Tổ trưởng tổ tự quản)

	2
	Nguyễn Thuận
	Khu vực 1 
	NKT vận động, gãy xương đùi không đi lại được
	Đến tận nhà thông báo
	Ông Võ Thanh Liêm (Thành viên Lực lượng xung kích)

	3
	Nguyễn Văn Nhân
	Khu vực 2
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương
	Đến tận nhà thông báo
	Ông Đỗ văn Em (Trưởng ban mặt trận phụ trách đôn đốc

	4
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Khu vực 2 
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Đông
	Khu vực 2 
	
	
	

	6
	Trần Văn Suốt
	Khu vực 2 
	
	
	

	7
	Đặng Luân
	Khu vực 2 
	
	
	

	8
	Lê Văn Vĩnh
	Khu vực 2 
	
	
	

	9
	Hứa Thị Hương Giang
	Khu vực 2 
	
	
	

	10
	Trần Văn Phát
	Khu vực 2 
	
	
	

	11
	Nguyễn Hồng Việt
	Khu vực 2 
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương


	Đến tận nhà thông báo
	Ông Nguyễn Duy Điệp (Chi hội trưởng nông dân)

	12
	Nguyễn Văn Thủy
	Khu vực 2
	
	
	

	13
	Phạm Xuân Đạo
	Khu vực 2 
	
	
	

	14
	Trương Văn Tịnh
	Khu vực 2 
	
	
	

	15
	Huỳnh Công Hiệp
	Khu vực 2 
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hùng
	Khu vực 2 
	
	
	

	17
	Đỗ Cao Dũng
	Khu vực 2 
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương


	Đến tận nhà thông báo
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên (Cộng tác viên y tế dân số)

	18
	Lê Minh Thanh
	Khu vực 2 
	
	
	

	19
	Trương văn Tuyến
	Khu vực 2 
	
	
	

	20
	Nguyễn Văn Uyên
	Khu vực 2 
	
	
	

	21
	Dương Thị Hồng
	Khu vực 2 
	
	
	

	22
	Nguyễn Hoài Chương
	Khu vực 2 
	
	
	

	23
	Ngô Văn Minh
	Khu vực 2 
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương


	Đến tận nhà thông báo
	Bà Trương Thị Tuyết Nga (Chi hội trưởng phụ nữ)

	24
	Ngô Thị Kính
	Khu vực 2 
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Hồng
	Khu vực 2 
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hoa
	Khu vực 2 
	
	
	

	27
	Phan Thị Bảo Trân
	Khu vực 2 
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thương Nga
	Khu vực 2 
	
	
	

	29
	Nguyễn Thanh Hùng
	Khu vực 2 
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương


	 Đến tận nhà thông báo
	Ông Nguyễn Trung (chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh)

	30
	Huỳnh Mỡ
	Khu vực 2 
	
	
	

	31
	Nguyễn Trọng Hóa
	Khu vực 2 
	
	
	

	32
	Nguyễn Đăng Khoa
	Khu vực 2 
	
	
	

	33
	Ngô Văn Hồng
	Khu vực 2 
	
	
	

	34
	Nguyễn Ngọc Chính
	Khu vực 2 
	
	
	

	35
	Hà Thị Hương Giang
	Khu vực 2 
	
	
	

	36
	Hoàng Thị Mỹ Châu
	Khu vực 2 
	
	
	

	37
	Nguyễn Văn Thanh
	Khu vực 2
	
	
	

	38
	Nguyễn Thuận
	Khu vực 1
	Xa loa truyền thanh không nghe được thông tin cảnh báo của địa phương


	Đến tận nhà thông báo
	Tổ trưởng Tổ dân phố kiêm bí thư chi bộ

	39
	Nguyễn Hoàng Vũ
	Khu vực 1
	
	
	

	40
	Đỗ Văn Em
	Khu vực 1
	
	
	

	41
	Đỗ Cao Cường
	Khu vực 1
	
	
	

	42
	Nguyễn Thị Đốc
	Khu vực 1
	
	
	

	43
	Cao Đức Tuấn
	Khu vực 1
	
	
	

	44
	Phạm Văn Anh
	Khu vực 1
	
	
	


4.6. DANH SÁCH SƠ TÁN SỚM – TỔ 4 – PHƯỜNG THẮNG LỢI

	TT
	Họ và tên
	Nhóm 5
	Lý do hỗ trợ
	Nơi sơ tán đến
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách



	1
	Lê Thuận
	Khu vực 2 
	Người già không có người thân
	Nhà Ông Lê Chạy (chi hội trưởng NCT ở Nhóm 3 nơi cao ráo không bị ngập, cách 700m.
	Đến tận nhà chở xe máy đi
	Ông Mai Hoàng Tuấn (tổ trưởng tổ tự quản)

	2
	Nguyễn Thuận
	Khu vực 1 
	NKT vận động, gãy xương đùi không đi lại được
	Nhà của Cháu (Ông Nguyễn Ninh) cách 100m
	Đến nhà cõng đi
	Ông Võ Thanh Liêm (thành viên Lực lượng xung kích)

	3
	Nguyễn văn Nhân
	Khu vực 2
	Ngập sâu 1-1,5m nhà cấp 4
	Nhà Mẹ vợ cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Ông Đỗ văn Em (trưởng ban mặt trận phụ trách đôn đốc

	4
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m, nhà cấp 4
	Nhà Mẹ vợ Nguyễn Thị Mậu cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	5
	Nguyễn Văn Đông
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m, nhà cấp 4
	
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	6
	Trần Văn Suốt
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Phan văn Thiết cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	7
	Đặng Luân
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Trần Văn Suốt cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	8
	Lê Văn Vĩnh
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Đặng Văn Thanh cahs 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	9
	Hứa Thị Hương Giang
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Đặng Xuân Diệu cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	10
	Trần Văn Phát
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhàn gười thân Ông Trần Văn Thụy cách 600m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	11
	Nguyễn Hồng Việt
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà Tổ trưởng Tổ dân phố cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Ông Nguyễn Duy Điệp (chi hội trưởng nông dân)

	12
	Nguyễn Văn Thủy
	Khu vực 2
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Đàm Duy Hùng cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	13
	Phạm Xuân Đạo
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Lê Văn Phú cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	14
	Trương Văn Tịnh
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Trịnh văn Bình cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	15
	Huỳnh Công Hiệp
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Huỳnh Xuân Diệu cách 600m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Ngập sâu 1-1,5m

	16
	Nguyễn Thị Hùng
	Khu vực 2 
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Phạm Minh Cảnh cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	17
	Đỗ Cao Dũng
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà anh trai Ông Đỗ Cao Hùng, cách 600m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên (cộng tác viên y tế dân số)

	18
	Lê Minh Thanh
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Nguyễn Hùng, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	19
	Trương văn Tuyến
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	Ngập sâu 1-1,5m
	Nhà người thân Ông Phạm Đình Hiếu, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	20
	Nguyễn Văn Uyên
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà bố vợ Ông Đào Duy Tùng, cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	21
	Dương Thị Hồng
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Bà Tăng Thị Ba, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	22
	Nguyễn Hoài Chương
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà bà ngoại Nguyễn Thị Ba, cách 600m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	23
	Ngô Văn Minh
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà cha đẻ Ông Ngô Trầm, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Bà Trương Thị Tuyết Nga (Chi hội trưởng phụ nữ)

	24
	Ngô Thị Kính
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà cha đẻ Ông Ngô Trầm, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	25
	Nguyễn Thị Hồng
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Nguyễn Thiện Uyên, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	26
	Nguyễn Thị Hoa
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Nguyễn Thiện Uyên, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	27
	Phan Thị Bảo Trân
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Bà Hoàng Thị Tâm, cách 650m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	28
	Nguyên Thị Thương Nga
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Võ Thuận, cách 650m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	29
	Nguyễn Thanh Hùng
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà em trai Ông Nguyễn Thanh Liêm, cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	Ông Nguyễn Trung (chi hội trưởng Hộ Cựu chiến binh)

	30
	Huỳnh Mỡ
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Ngô Còn, cách 650m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	31
	Nguyễn Trọng Hóa
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Nguyễn Trung, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	32
	Nguyễn Đăng Khoa
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà mẹ để Bà Nguyễn Thị Chi, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	33
	Ngô Văn Hồng
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà cha đẻ Ông Ngô Ất, cahs 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	34
	Nguyễn Ngọc Chính
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Nguyễn Tịnh, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	35
	Hà Thị Hương Giang
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Ông Đặng văn Tuấn, cách 750m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	36
	Hoàng Thị Mỹ Châu
	Khu vực 2 (Nhóm 5)
	nt
	Nhà người thân Bà Trương Thị Tuyết Nga, cách 800m
	Hộ tự đi sơ tán được
	

	37
	Nguyễn Văn Thanh
	Khu vực 2
	nt
	Nhà người thân Ông Nguyễn Hửu Thành, cách 700m
	Hộ tự đi sơ tán được
	


V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHƯỜNG 

	TT
	Giải pháp, hoạt động
	Số lượng
	Đối tượng, nơi hưởng lợi
	Cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm
	Thời gian dự kiến
	Dự kiến nguồn ngân sách

	I
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN

	1
	Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh
	04 cụm
	Thôn Kontum Kơ Pơng: nhóm 1, 2

Kon Klor: 1 cụm nhóm 3

Kon Rơ Wang: 1 cụm nhóm 3
	UBND phường
	2017
	Phòng Văn hóa TT - TP

	2
	Bổ sung cụm loa truyền thanh


	06 loa
	Tổ 4: 3 cái (nhóm 1,5,8)

Kontum KơPơng: 1 cái nhóm 10

Kon Rơ Wang: 1 cái tại nhà Rông

Kon Klor: 1 cái  tại nhóm 2


	UBND phường


	2017


	Phòng Văn hóa TT – TP



	3
	Hỗ trợ khoan giếng (ưu tiên hộ NKT)
	02 cái
	Tổ 4
	UBND phường
	2017
	Phòng Kinh tế Tp

	4
	Sửa chữa giếng khoan
	02 cái
	Thôn Kon Klor: 1 cái nhóm 1

Thôn Kontum Kơ Pơng: 1 cái tại nhà Rông
	UBND phường
	2017 – 2018
	Nguồn ngân sách địa phương

	5
	Xe lăn
	01 chiếc
	Thôn Kontum Kơ Pơng
	UBND phường
	2017
	Chính sách

	6
	Nâng cấp giọt nước và tăng cường ống dẫn nước ở giọt thôn Thôn Kơpơng
	02 
	Tổ 4

Thôn Kontum Kơ Pơng (xóm trũng đường Bắc Cạn)
	UBND phường
	2017 – 2018
	Phòng Kinh tế TP và các tổ chức xã hội

	7
	Nâng cấp hệ thống giao thông
	12.200m
	Tổ 4: 3.700m

Thôn Kontum KơPơng: 4.000m

Thôn Kon Rơ Wang: 1.500m

Thôn Kon Klor: 300m
	UBND phường
	
	

	8
	Nạo vét giếng đào
	100%
	Các giếng đào trên địa bàn 3 thôn và tổ 4
	Người dân
	Hàng năm
	Người dân

	9
	Hỗ trợ các hộ NKT nạo vét giếng đào đảm bảo có nước sinh hoạt vào mùa hạn
	19 hộ
	Trong tổ dân phố 4
	Hộ gia đình 

Tổ dân phố
	Thường xuyên
	Tổ dân phố

Hộ gia đình

	II
	PHÒNG NGỪA LŨ LỤT, LỐC XOÁY 

	1
	Tuyên truyền người dân chủ động gia cố nhà cửa trước mùa lốc thông qua buổi chào cờ vào thứ 2 hàng tuần 
	Trước mùa lốc
	Tất cả 7 tổ, 3 thôn trong toàn phường
	UBND phường, người dân
	Hàng năm
	UBND phường

	2
	Hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho hộ NKT, hộ nghèo đang ở nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng.
	14 nhà 
	Tổ 4:

Nhóm 1: 1 nhà

Nhóm 3: 2 nhà

Nhóm 4: 1 nhà

Nhóm 5: 8 nhà

Nhóm 6: 1 nhà

Nhóm 8: 1 nhà
	Hộ gia đình

Tổ dân phố
	2017-2018
	Hộ gia đình

Các Tổ chức xã hội từ thiện

	3
	Tuyên truyền vận động các hộ dân ở vùng thấp trũng thường bị ngập lụt chủ động và chấp hành kế hoạch sơ tán sớm
	35 hộ
	Nhóm 5  gần sông/nơi sạt lỡ đất của Tổ dân phố 4
	Hộ gia đình 

Tổ PCTT 
	Thường xuyên


	Hộ gia đình

	4
	Nạo vét, khơi thông rãnh nước khu ngập
	
	Tổ 4, Thôn Kontum Kơ Pơng, Kon Rơ Wang, Kon Klor
	UBND phường, người dân
	Thường xuyên
	UB phường 

và hộ dân

	5
	Kiên cố hệ thông kênh mương thoát nước vùng sản xuất rau xanh
	0,9 km
	Cho 7 ha ruộng sản xuất rau xanh của Tổ 4
	Tổ dân phố
	2017-2019
	UBND phương

Các nguồn khác

	6
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
	2 đợt/ năm
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	UBND phường
	2017-2019
	UBND phường

	7
	Hỗ trợ các hộ NKT có trồng rau làm mái che chống sương muối và mưa đá
	15 hộ có sản xuất rau
	Hộ NKT ở các Nhóm trong Tổ dân phố 4
	Tổ dân phố
	2017-2018
	UBND phường

Nguồn từ các dự án 

	8
	Vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế , thăm khám sức khỏe định kỳ
	4 đợt/ năm
	Tất cả  3 thôn, 7 tổ của phường
	Trạm y tế phường
	Hàng năm
	Người dân

	9
	Tuyên truyền nhân dân không khai thác cát, dọc sông cầu Đăk Bla
	3 đợt/ năm
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	UBND phường
	Thường xuyên
	UBND phường

	10
	Hướng dẫn phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho NKT
	Hàng năm
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	
	2017
	

	11
	Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, chất thải chăn nuôi
	4 đợt/ năm
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	UBND phường
	Hàng năm
	UBND phường

	12
	Vận động nhân dân trồng cỏ cho bò dự trữ thức ăn cho gia súc
	Thường xuyên
	Tất cả 3 thôn,7  tổ của phường 
	Hội nông dân
	Hàng năm
	Nhân dân

	13
	Vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng trại kiên cố có hầm xử lý chất thải
	Thường xuyên
	Các hộ chăn nuôi bò ở các tổ và thôn trong phường
	Hội nông dân
	2017-2019
	Hộ gia đình

	14
	Thường xuyên phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
	Thường xuyên
	Tất cả 3 thôn,7  tổ của phường
	Thú y phường
	Hàng năm
	Thành phố

	15
	Chỉ đạo các thôn và tổ dân phố thành lập  Tổ Ban PCTT
	
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	UBND phường
	Hàng năm
	

	16
	Trang bị phương tiện cho công tác sơ tán và cứu hộ
	Cái/bộ
	Tổ 4:

Xuồng: 01cái

Áo và phao cứu sinh: 25 bộ

Loa cầm tay: 05 cái
	UBND phường
	2017-2018
	

	17
	Xây dựng điểm sơ tán tập trung tại cộng đồng kết hợp làm nhà văn hóa Tổ dân phố 4
	01
	Địa điểm tại nhội trường thôn cho 35 hộ dân ở Nhóm 5của Tổ 4
	Phường và 

Tổ dân phố 4 
	2017-2019
	UBND phường

Nguồn ngân sách của chương trình văn minh đô thị

	III
	ỨNG PHÓ HẠN HÁN, SƯƠNG MUỐI

	1
	Hỗ trợ hộ NKT làm mô hình giàn bầu, bí kiên cố có cột trụ bê tông.
	15 hộ NKT có sản xuất
	Hộ NKT ở các Nhóm trong Tổ dân phố 4
	Tổ dân phố
	2017-2018
	UBND phường

Nguồn từ các dự án 

	2
	Vận động các hộ trồng rau làm mái che chống sương muối, mưa đá
	100% hộ trồng rau chưa có mái
	100% hộ trồng rau chưa có mái ở các Nhóm trong Tổ dân phố 4
	Tổ dân phố
	2017-2020
	Hộ gia đình

	IV
	ỨNG PHÓ LŨ LỤT, LỐC XOÁY

	1
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Các thôn và tổ dân phố trong phường
	Ban nhân dân thôn và người dân
	2017-2019
	

	2
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	
	35 hộ dân ở Nhóm 5 của Tổ 4
	Tổ PCTT

Phường 
	Hàng năm
	Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Ban PCTT thôn

Ban PCTT phường

	3
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt
	2 đợt 
	Toàn phường
	Phường
	2017-2018
	Ban PCTT phường phối hợp

	V
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ HẠN HÁN

	1
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	Các hộ chăn nuôi
	Tổ và thôn
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế

	2
	Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi,  trồng trọt
	4 đợt/ năm/thôn
	Các hộ có sản xuất và chăn nuôi trong phường 
	Thôn 
	2017-2018
	Hội nông dân

	3
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Các tổ dân phố và 3 thôn 
	Thôn, phường
	2017-2018
	Trạm y tế phường

	VI
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LŨ LỤT, LỐC XOÁY

	1
	Tiêu trùng khử độc, xử lý nguồn nước giếng do lũ
	
	Tất cả 3 thôn, 7 tổ của phường
	Y tế  phường


	Hàng năm


	Trung tâm y tế dự phòng



	2
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Các tổ dân phố và 3 thôn 
	Y tế  phường


	2017-2018
	UBND phường phối hợp thực hiện

	3
	Lắp đặt mới loa truyền thanh
	3 cụm 3 loa
	Tổ 4: Nhóm 1: 01 loa

Nhóm 5:01 loa

Nhóm 7: 01loa
	Phường
	2017-2018
	Phòng VHTT thành phố

	4
	Xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lỡ bờ sông bảo vệ diện tích sản xuất và khu dân cư.
	0,7 km
	Dọc bờ sông tại nhóm 5 thuộc Tổ 4
	UBND thành phố
	2017-2019
	UBND thành phố

	5
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức cho người dân về PCTT, gia cố nhà ở, xử lý rác thải và súc vật chết bảo vệ môi trường và sức khỏe…
	Lồng ghép trong hội họp đoàn thể
	Toàn dân trong tổ dân phố 
	Tổ dân phố
	Thường xuyên
	Tổ dân phố và các đoàn, hội
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